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TỜ TRÌNH 

Dự thảo Quyết định quy định định mức kinh tế - kỹ thuật khám và điều trị 

ARV cho người nhiễm HIV/AIDS và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang 

con trên địa bàn tỉnh Kon Tum 
 

                                         Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh. 
 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; Nghị định số 32/2019/NĐ-

CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng 

hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ 

nguồn kinh phí chi thường xuyên; Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 

năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp 

công lập; Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định danh mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công 

sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh  và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Sở Y tế kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định quy 

định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám và điều trị ARV cho người nhiễm 

HIV/AIDS và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH 

Việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật là nội dung rất quan trọng, có ý 

nghĩa hết sức thực tiễn thể hiện sự minh bạch nhằm xã hội hóa dịch vụ công, là 

cơ sở để thực hiện tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công, là căn cứ 

để giao ngân sách chủ động. Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật là cơ sở để 

nâng cao tự chủ, tự chịu trách nhiệm và nâng cao hiệu quả quản lý, đầu tư, nâng 

cao chất lượng dịch vụ. 

Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ 

quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công 

sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. Nghị quyết số 

79/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban 

hành quy định danh mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước trên địa bàn tỉnh, trong Nghị quyết này, Sở Y tế được giao xây dựng định 

mức kinh tế - kỹ thuật cho 27 dịch vụ thuộc 05 nhóm dịch vụ công thuộc lĩnh vực 

y tế - dân số (dịch vụ khám và điều trị ARV cho người nhiễm HIV/AIDS và dự 

phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con thuộc dịch vụ số 4, mục II, Phụ lục III kèm 

DỰ THẢO 2 
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theo Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Kon Tum). 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH 

 1. Mục đích: Định mức kinh tế - kỹ thuật quy định tại Quyết định này là 

cơ sở xác định đơn giá dịch vụ khám và điều trị ARV cho người nhiễm HIV/AIDS 

và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con thuộc lĩnh vực y tế và dân số có sử 

dụng ngân sách nhà nước theo phương thức giao nhiệm vụ và đặt hàng trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum. 

2. Quan điểm xây dựng dự thảo Quyết định: Thực hiện đảm bảo đúng 

quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định 

số 32/2019/NĐ-CP; Nghị định số 60/2021/NĐ-CP; Nghị quyết số 79/2021/NQ-

HĐND và ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, phù hợp với dự toán ngân 

sách nhà nước giao, đảm bảo tính đúng, tính đủ các cấu phần trong gói dịch vụ,  

theo hướng dẫn của Bộ Y tế và tình hình triển khai hoạt động khám và điều trị 

ARV cho người nhiễm HIV/AIDS và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 

Ngày 13 tháng 7 năm 2022, Sở Y tế có Tờ trình số 3042/TTr-SYT về việc 

xin chủ trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật “Quyết định ban hành định 

mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh 

vực y tế và dân số”. Ngày 02 tháng 8 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

thống nhất chủ trương xây dựng Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật 

dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực y tế và dân số. 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 

2489/UBND-KGVX ngày 02 tháng 8 năm 2022 về chủ trương xây dựng Quyết 

định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế đã triển khai hoạt động xây dựng định 

mức kinh tế - kỹ thuật theo nhiệm vụ được giao nhưng chưa đạt được kết quả 

mong muốn, trong quá trình thực hiện gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc do nhiều 

nguyên nhân, một trong những nguyên nhân chính là do tính chất đặc thù của 

ngành y tế. 

Sau khi được Bộ Y tế1 hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, Sở Y tế 

đã thực hiện xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám và điều trị ARV 

cho người nhiễm HIV/AIDS và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trên địa 

bàn tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3850/UBND-

KGVX ngày 08 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai hướng 

dẫn, chỉ đạo của Bộ Y tế về xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực y tế và dân số, cụ thể như sau: 

                                                           
1 Công văn số 6608/BYT-KHTC ngày 13 tháng 10 năm 2023 của Bộ Y tế. 
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Căn cứ Quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ 

thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước2, Sở Y tế đã xây dựng 

kế hoạch và thành lập Tổ soạn thảo Quyết định quy định định mức kinh tế - kỹ 

thuật dịch vụ khám và điều trị ARV cho người nhiễm HIV/AIDS và dự phòng lây 

truyền HIV từ mẹ sang con3. 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Quyết 

định số 5968/QĐ-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

ban hành hướng dẫn điều trị và chăm sóc HIV/AIDS, Tổ soạn thảo đã xây dựng 

khung định mức kinh tế kỹ thuật; tiến hành thu thập thông tin, dữ liệu ban đầu và 

dự thảo cách thức tính toán dữ liệu đối với dịch vụ khám và điều trị ARV cho 

người nhiễm HIV/AIDS và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con  tại Khoa 

Phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật4. Tổ chức họp Tổ soạn 

thảo, thống nhất các nội dung và hoàn thiện đối với dự thảo Quyết định quy định 

định mức kinh tế - kỹ thuật (dự thảo 1)5. 

Lấy ý kiến cho dự thảo Quyết định về định mức kinh tế - kỹ thuật (Gửi dự 

thảo 2 đến các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan góp ý đồng thời phối hợp đăng tải 

toàn văn dự thảo lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh)6. 

Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Sở Y tế đã tiếp thu 

và giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 

tại Báo cáo số .../BC-SYT ngày ... tháng ... năm 2024. Sở Y tế tiến hành tham 

mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định định mức 

kinh tế - kỹ thuật7, tiến hành chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo trình Hội đồng thẩm 

định8 (dự thảo 2). 

Trên cơ sở kết quả Hội đồng thẩm định9, Sở Y tế đã tiếp thu và giải trình ý 

kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 

.../BC-SYT ngày ... tháng ... năm 2024. 

Căn cứ quy định tại Điều 130 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 22 tháng 6 năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 40 

                                                           
2 Kèm theo Văn bản số 3041/UBND-KTTH ngày 14 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
3 Theo Kế hoạch số 4050/KH-SYT ngày 16 tháng 11 năm 2023 của Sở Y tế; Quyết định số 70/QĐ-SYT ngày 21 

tháng 02 năm 2024 của Giám đốc Sở Y tế về thành lập Tổ soạn thảo Quyết định quy định định mức kinh tế - kỹ 

thuật hoạt động điều trị nhiễm HIV bằng thuốc kháng vi rút HIV (ARV) và gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế 

cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
4 Theo Kế hoạch số 07/KH-TST ngày 05 tháng 3 năm 2024 của Tổ Soạn thảo về thu thập thông tin, số liệu phục 

vụ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động điều trị nhiễm HIV bằng thuốc kháng vi rút HIV (ARV) trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum. 
5 Thông báo số 2076/TB-SYT ngày 04 tháng 6 năm 2024 của Phó Giám đốc Sở Y tế tại cuộc họp Tổ soạn thảo 

Quyết định quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động điều trị nhiễm HIV bằng thuốc kháng vi rút HIV (ARV) 

và gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum (lần thứ hai). 
6 Tại Công văn số …/SYT-KHTC ngày …. tháng 6 năm 2024 của Sở Y tế. 
7 Tại Tờ trình số …/TTr-SYT ngày … tháng… năm 2024 của Giám đốc Sở Y tế. 
8 Theo Quyết định số …/QĐ-UBND ngày … tháng … năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Thành lập Hội đồng 

thẩm định. 
9 Biên bản số  …/SYT-BB ngày …  tháng  … năm 2024 của Hội đồng thẩm định. 
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Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020), ngày ... tháng ... năm 2024, Sở Y tế 

có Văn bản số ..../SYT-KHTC gửi Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Quyết định của 

Ủy ban nhân dân tỉnh (dự thảo 3). 

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số .../BC-STP ngày ... tháng ... năm 2024 của 

Sở Tư pháp, Sở Y tế đã tổ chức chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Quyết định để trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành (dự thảo 4). 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT 

ĐỊNH 

1. Bố cục: Ngoài phần căn cứ, Quyết định dự kiến gồm 05 điều: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Điều 3. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám và điều trị ARV cho 

người nhiễm HIV/AIDS và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con 

Điều 4. Áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật 

Điều 5. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện 

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám và điều 

trị ARV cho người nhiễm HIV/AIDS và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con 

thuộc dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực y tế - 

dân số trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ khám và điều trị ARV cho người 

nhiễm HIV/AIDS và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con có sử dụng ngân 

sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

2. Người nhiễm HIV/AIDS, trẻ sơ sinh sinh ra từ mẹ nhiễm HIV/AIDS và 

người giám hộ của trẻ sơ sinh sinh ra từ mẹ nhiễm HIV/AIDS đủ tiêu chuẩn, đồng 

ý sử dụng dịch vụ khám và điều trị ARV trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

3. Cơ quan quản lý nhà nước về y tế; cơ quan tham mưu, giúp quản lý nhà 

nước về y tế; 

4. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến việc xác định và quản 

lý chi phí dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với dịch vụ 

dịch vụ khám và điều trị ARV cho người nhiễm HIV/AIDS và dự phòng lây truyền 

HIV từ mẹ sang con trên địa bàn tỉnh; cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến 

việc giao nhiệm vụ, đặt hàng cho các cơ quan, tổ chức thực hiện dịch vụ công 

sử dụng ngân sách nhà nước đối với dịch vụ dịch vụ khám và điều trị ARV cho 
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người nhiễm HIV/AIDS và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trên địa bàn 

tỉnh. 

Điều 3. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám và điều trị ARV cho 

người nhiễm HIV/AIDS và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con: 

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám và điều trị ARV cho người 

nhiễm HIV/AIDS: Gồm 11 (mười một) định mức (Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo): 

a) Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám, cấp thuốc ban đầu sử dụng 

phác đồ bậc 1 ưu tiên; 

b) Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám, cấp thuốc ban đầu sử dụng 

phác đồ bậc 1 thay thế; 

c) Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám, cấp thuốc định kỳ sử dụng 

phác đồ bậc 1 ưu tiên đối với người bệnh chưa ổn định; 

d) Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám, cấp thuốc định kỳ sử dụng 

phác đồ bậc 1 thay thế đối với người bệnh chưa ổn định; 

đ) Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám, cấp thuốc định kỳ sử dụng 

phác đồ bậc 1 ưu tiên đối với người bệnh ổn định; 

e) Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám, cấp thuốc định kỳ sử dụng 

phác đồ bậc 1 thay thế đối với người bệnh ổn định; 

g) Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám, cấp thuốc định kỳ sử dụng 

phác đồ bậc 2 đối với người bệnh ổn định; 

h) Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ phối hợp lấy mẫu, kết nối, chuyển 

gửi và trả kết quả xét nghiệm tải lượng HIV; 

i) Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ tư vấn trước điều trị; 

k) Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ tư vấn trong điều trị đối với người 

bệnh chưa ổn định; 

l) Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ tư vấn trong điều trị đối với người 

bệnh ổn định. 

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ điều trị ARV dự phòng lây truyền 

HIV từ mẹ sang con: Gồm 01 (một) định mức (Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo): 

a) Điều trị ARV dự phòng lây truyền HIV từ mẹ nhiễm HIV sang cho trẻ 

sinh không được bú mẹ. 

Điều 4. Áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật 

Định mức kinh tế - kỹ thuật quy định tại Quyết định này là cơ sở xây dựng 

giá dịch vụ khám và điều trị ARV cho người nhiễm HIV/AIDS và dự phòng lây 

truyền HIV từ mẹ sang con thuộc lĩnh vực y tế và dân số có sử dụng ngân sách 

nhà nước theo phương thức giao nhiệm vụ và đặt hàng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Điều 5. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ... tháng ... năm 2024. 
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2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài 

chính, Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các 

cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI 

HÀNH VĂN BẢN SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA 

Việc triển khai thực hiện Quyết định quy định định mức kinh tế - kỹ thuật 

dịch vụ khám và điều trị ARV cho người nhiễm HIV/AIDS và dự phòng lây truyền 

HIV từ mẹ sang con trên địa bàn tỉnh Kon Tum (sau khi được ban hành và có hiệu 

lực) được đảm bảo từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp y tế thuộc ngân sách tỉnh; 

nguồn kinh phí khác; nguồn nhân lực hiện có của ngành Y tế tỉnh Kon Tum. 

VI. CÁC VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN: Không. 

Trên đây là Tờ trình dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định 

định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám và điều trị ARV cho người nhiễm 

HIV/AIDS và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum. Gửi kèm Tờ trình này:  

(1) Dự thảo Quyết định; 

(2) Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp; 

(3) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; 

(4) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân; bản chụp ý kiến góp ý. 

Sở Y tế kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Tư pháp; 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, KHTC.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Văn Thanh 
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